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           TOÀ ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Q. THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
    Bản án số: 48/2019/DSST                 

                   Ngày: 20.11.2019                        

     V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”  

 

  NHÂN DANH 
                       NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG 
 

             - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Hằng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Thuận 

            Bà Lê Thị Nhớ. 

   - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Thanh Khê, thành Đà Nẵng.  

-   i di n  i n  i m  át nhân dân    n Thanh  hê  th nh phố    Nẵn  

tham  ia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh -  i m sát viên. 

 Trong ngày 20.11.2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Thanh  hê, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 150/2018/TLST-DS ngày 19 tháng 7 năm 2018 

về việc "Tranh chấp hợp đồn  tín dụn " theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

150/2019/QĐXXST-DS  ngày 28 tháng 9 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 

150/2019/QĐST-DS, ngày 28.10.2019 giữa các đương sự: 

 + N  yên đơn: Ngân hàng TMCP T; Trụ sở: Số 57 đường L, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội - Người đại diện theo pháp luật ông Đỗ Minh P - Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị - Người đại theo ủy quyền ông Đỗ Tuấn T - Trưởng phòng xử lý 

nợ Miền Bắc TPBank; ông Nguyễn Anh T - Chuyên viên chính phòng xử lý nợ 

Miền Bắc TPBank; ông Phạm Phương L - Trưởng nhóm khách hàng cá nhân - TP 

Bank chi nhánh Đà Nẵng (Ông T, ông T vắng mặt; ông L có mặt). 

 + Bị đơn: Bà Trần Thị Bích S - sinh năm 1963, địa chỉ:  75/16E đường L, 

phường P, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Vắng mặt). 
                              

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn như sau: 

 Ngày 10.3.2016 bà Trần Thị Bích S đã ký kết hợp đồng tín dụng cho vay số 

24-03.16/TTBMT/HĐTD/TPBANK với Ngân hàng TMCP T vay số tiền 

720.000.000 đồng; lãi suất áp dụng k  từ ngày nhận nợ đầu tiên đến ngày 

11/9/2017 là 7.7%/năm, lãi suất áp dụng cho thời gian tiếp theo: Lãi suất được 

điều chỉnh định kỳ 03 tháng 01 lần vào ngày 11 và bằng lãi suất cơ sở kỳ hạn 03 
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tháng bằng VNĐ của TPBank + biên độ 4,55%/năm, mục đích đ  mua ô tô tiêu 

dùng, thời hạn vay 72 tháng, ngày đến hạn trả nợ cuối cùng ngày 11/3/2022; kỳ 

hạn trả nợ lãi 01 tháng/lần vào ngày 05. Ngày trả lãi đầu tiên ngày 05/4/2016.  ỳ 

hạn trả nợ gốc: Trả nợ nhiều lần theo lịch trả nợ cho TPBank gửi khách hàng định 

kỳ 01 tháng/lần vào ngày 05, ngày trả gốc đầu tiên là ngày 05/4/2016. Ngân hàng 

đã giải ngân cho bà S số tiền nêu trên vào ngày 11/3/2016. Quá trình thực hiện 

hợp đồng tín dụng bà S đã thanh toán cho Ngân hàng được số tiền 184.893.131 

đồng; trong đó tiền gốc 129.889.464 đồng, tiền lãi 56.935.244 đồng. Như vậy, tính 

đến ngày 20.11.2019, Bà S còn nợ Ngân hàng số tiền gốc: 590.110.536 đồng, 

trong đó nợ lãi trong hạn: 1.452.500 đồng,  nợ lãi quá hạn: 129.573.126 đồng; lãi 

phạt chậm trả 74.427.251 đồng; phạt gốc chậm trả 32.664.894 đồng. Tài sản đảm 

bảo là 01 xe ô tô nhãn hiệu  IA; số loại SORENTO XM 24G E2 AT-2WD; màu 

trắng, Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 019912 do Phòng cảnh sát giao thông, 

Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 07/3/2016 do bà Trần Thị Bích S đứng tên chủ sở 

hữu. 

K  từ ngày 28/04/2019 đến nay bà S đã không trả bất cứ khoản nợ nào, mặc 

dù Ngân hàng đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhỡ. Nay Ngân hàng yêu cầu bà Trần 

Thị Bích S phải thanh toán toàn bộ số nợ cho Ngân hàng theo Hợp đồng đã ký kết 

bao gồm nợ gốc 590.110.536 đồng, trong đó nợ lãi trong hạn: 1.452.500 đồng, nợ 

lãi quá hạn: 129.573.126 đồng; lãi phạt chậm trả 74.427.251 đồng; phạt gốc chậm 

trả 32.664.894 đồng (lãi tính đến ngày 20.11.2019). Ngoài ra bà S còn phải tiếp 

tục trả lãi cho Ngân hàng k  từ ngày 21/11/2019 theo Hợp đồng đã ký kết cho đến 

khi thi hành xong toàn bộ khoản nợ. Nếu bà S không trả số tiền nêu trên thì đề 

nghị Cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mãi tài sản là xe ô tô do bà S đứng 

tên chủ sở hữu đ  thu hồi nợ cho Ngân hàng. 

Bị đơn bà Trần Thị Bích S, mặc dù Toà án đã gửi thông báo thụ lý nêu rõ 

yêu cầu của nguyên đơn; thông báo phiên hòa giải đúng thủ tục tố tụng và đã thông 

báo tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng bà S vẫn cố tình vắng 

mặt không có lý do, cũng không có ý kiến phản hồi về yêu cầu của nguyên  

Đại diện VKS nhân dân quận Thanh Khê phát bi u quan đi m về việc tuân 

theo pháp luật trong tố tụng dân sự, k  từ khi thụ lý vụ án cho đến khi có quyết 

định đưa vụ án ra xét xử cũng như tại phiên tòa Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã 

tuân thủ đúng trình tự, thủ tục giải quyết vụ án theo Bộ luật tố tụng dân sự. Tại 

phiên tòa Nguyên đơn yêu cầu khởi kiện buộc bà S phải thanh toán toàn bộ số tiền 

còn nợ cho Ngân hàng bao gồm cả gốc và lãi trong hạn, quá hạn, và lãi phạt là 

828.228.307 đồng (lãi tính đến ngày 20/11/2019) là hoàn toàn có căn cứ theo quy 

định tại các Điều 471, 474, 475 Bộ luật dân sự 2005 nên đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 
 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ  ơ vụ án được thẩm tra t i phiên 

tòa v  căn cứ vào kết quả tranh lu n t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đây là vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng tín 

dụng quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự nên thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo Khoản 1 

Điều 35 và đi m a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Tòa án đã triệu tập hợp lệ bà Trần Thị Bích S tham gia phiên tòa đến lần thứ 

hai nhưng vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng theo quy định tại đi m b 

khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà 

Trần Thị Bích S. 

 [2] Về nội dung: Theo Hợp đồng tín dụng cho vay số 24-

03.16/TTBMT/HĐTD/TPBAN , ngày 10.3.2016 giữa bà Trần Thị Bích S với 

Ngân hàng TMCP T thì bà S vay của Ngân hàng số tiền 720.000.000 đồng; lãi suất 

áp dụng k  từ ngày nhận nợ đầu tiên đến ngày 11/9/2017 là 7.7%/năm, lãi suất áp 

dụng cho thời gian tiếp theo: Lãi suất được điều chỉnh định kỳ 03 tháng 01 lần vào 

ngày 11 và bằng lãi suất cơ sở kỳ hạn 03 tháng bằng VNĐ của TPBank + biên độ 

4,55%/năm, mục đích đ  mua ô tô tiêu dùng, thời hạn vay 72 tháng, ngày đến hạn 

trả nợ cuối cùng ngày 11/3/2022; kỳ hạn trả nợ lãi 01 tháng/lần vào ngày 05. Ngày 

trả lãi đầu tiên ngày 05/4/2016.  ỳ hạn trả nợ gốc: Trả nợ nhiều lần theo lịch trả nợ 

cho TPBank gửi khách hàng định kỳ 01 tháng/lần vào ngày 05, ngày trả gốc đầu 

tiên là ngày 05/4/2016; Quá trình thực hiện Hợp đồng bà S đã thanh toán cho Ngân 

hàng được số tiền 184.893.131 đồng; trong đó tiền gốc 129.889.464 đồng, tiền lãi 

56.935.244 đồng (lãi tính đến ngày 27/4/2017.    từ ngày 28/4/2017 đến ngày 

20.11.2019 bà Sơn còn nợ Ngân hàng số tiền 828.228.307 đồng; trong đó tiền gốc: 

590.110.536 đồng, nợ lãi trong hạn: 1.452.500 đồng, nợ lãi quá hạn: 129.573.126 

đồng; lãi phạt chậm trả 74.427.251 đồng; phạt gốc chậm trả 32.664.894 đồng. 

 [3] Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu bà S phải thanh toán toàn bộ số tiền 

còn nợ cả gốc, lãi trong hạn, quá hạn; lãi phạt cho Ngân hàng là 828.228.307 đồng 

(lãi tính đến ngày 20.11.2019).  Nếu bà S không trả số tiền nêu trên thì đề nghị Tòa 

án cho phát mãi tài sản là xe ô tô do bà S đứng tên chủ sở hữu đ  thu hồi nợ cho 

Ngân hàng. 

[4] Xét yêu cầu của Ngân hàng TMCP T thì thấy: Hợp đồng tín dụng cho 

vay số 24-03.16/TTBMT/HĐTD/TPBAN , ngày 10.3.2016 giữa Ngân hàng 

TMCP T và bà Trần Thị Bích S là hợp đồng cho vay có tài sản bảo đảm, phù hợp 

với nội dung, không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên được pháp luật thừa nhận. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bà S đã nhận đủ số tiền đ  mua xe ô tô tiêu 

dùng là 720.000.000đ có chứng từ giải ngân và kiêm khế ước nhận nợ số 24-03.16, 

ngày 11/3/2016. Bà Trần Thị Bích S đã thanh toán được cho Ngân hàng số tiền 

184.893.131 đồng; trong đó tiền gốc 129.889.464 đồng và tiền lãi đến ngày 

27/4/2017 là 56.935.244 đồng. K  từ ngày 28/4/2017đến nay, bà S không thanh 

toán thêm bất cứ khoản tiền nào nữa dù mặc dù Ngân hàng đã dùng nhiều biện 

pháp nhắc nhở. Như vậy, bà S đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, vi phạm các cam kết 
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trong Hợp đồng cho vay và đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ nên Hội đồng 

xét xử có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Tiên Phong, 

buộc bà Trần Thị Bích S phải trả cho Ngân hàng tổng số tiền còn nợ là 828.228.307 

đồng. Trong đó, số tiền gốc 590.110.536 đồng, nợ lãi trong hạn: 1.452.500 đồng, 

nợ lãi quá hạn: 129.573.126 đồng; lãi phạt chậm trả 74.427.251 đồng; phạt gốc 

chậm trả 32.664.894 đồng (lãi tính từ ngày 28/4/2017 đến ngày 20.11.2019) là có 

căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 474 Bộ luật dân sự 2005.  

[5] Ngoài ra,    từ ngày 21/11/2019, bà S phải tiếp tục trả lãi cho Ngân hàng 

TMCP T theo hợp đồng tín dụng mà hai bên đã ký kết cho đến khi thi hành án xong. 

[6] Xét yêu cầu của Ngân hàng về xử lý tài sản thế chấp thì thấy: Căn cứ vào 

thỏa thuận của các bên về thế chấp tài sản, tại hợp đồng thế chấp tài sản số 24-

03.16 (áp dụng đối với động sản), được Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà 

Nẵng chứng nhận có số đăng ký là 1206648181, hiệu lực đăng ký từ ngày 

10/3/2016 bên bảo đảm là bà Trần Thị Bích S. Do đó, căn cứ quy định tại điều 355 

Bộ luật dân sự 2005 Tòa án chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng về xử lý tài sản thế 

chấp khi bà S không trả được nợ. 

[7] Sau khi bà Trần Thị Bích S trả hết toàn bộ số nợ nêu trên và tiền lãi phát 

sinh theo Hợp đồng tín dụng cho vay số 24-03.16/TTBMT/HĐTD/TPBAN , ngày 

10.3.2016 và chấm dứt thế chấp theo hợp đồng thế chấp thì Ngân hàng phải hoàn 

trả cho bà Trần Thị Bích S giấy tờ về tài sản thế chấp, đồng thời yêu cầu Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm xóa đăng ký theo quy định của 

pháp luật. 

 [8] Về án phí DSST: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ban 

hành ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, Bị đơn phải chịu trên số tiền phải trả 

828.228.307 đồng là 36.846.849 đồng. 

 ì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

-  Căn cứ các Điều 471, 472, 473, 474; 355  Bộ luật dân sự 2005; 

-  hoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ban hành ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc "Tranh chấp hợp đồng cho vay" của 

Ngân hàng TMCP T đối với bị đơn bà Trần Thị Bích S. 

Xử: Buộc bà Trần Thị Bích S phải trả cho Ngân hàng TMCP T số tiền: 

828.228.307 đồng (Tám trăm hai mươi tám triệu hai trăm hai mươi tám ngàn ba 

trăm lẻ bảy đồng). Trong đó tiền gốc: 590.110.536 đồng, lãi trong hạn: 1.452.500 

đồng, lãi quá hạn: 129.573.126 đồng; lãi phạt chậm trả 74.427.251 đồng; phạt gốc 

chậm trả 32.664.894 đồng (lãi tính từ ngày 28/4/2017 đến ngày 20.11.2019). 
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Bà Trần Thị Bích S còn phải tiếp tục trả lãi cho Ngân hàng TMCP T k  từ 

ngày 21/11/2019 trên số tiền gốc chưa thanh toán theo hợp đồng cho vay mà các 

bên đã ký kết cho đến khi thi hành án xong.   

Xử lý tài sản thế chấp: Tài sản thế chấp là 01 xe ô tô nhãn hiệu  IA; số loại 

SORENTO XM 24G E2 AT-2WD; màu trắng, Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 

019912 do Phòng cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 07/3/2016 

do bà Trần Thị Bích S đứng tên chủ sở hữu được xử lý trong trường hợp bà Trần 

Thị Bích S không thực hiện đúng thoả thuận trả nợ nêu trên. 

Sau khi bà Trần Thị Bích S trả hết toàn bộ số nợ nêu trên và tiền lãi phát sinh 

theo Hợp đồng tín dụng cho vay số 24-03.16/TTBMT/HĐTD/TPBAN , ngày 

10.3.2016 và chấm dứt thế chấp theo hợp đồng thế chấp thì Ngân hàng phải hoàn 

trả cho bà Trần Thị Bích S giấy tờ về tài sản thế chấp, đồng thời yêu cầu Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm xóa đăng ký theo quy định của 

pháp luật. 

2. Án phí Dân sự sơ thẩm: 36.846.849 đồng (Ba mươi sáu triệu tám trăm bốn 

mươi sáu ngàn tám trăm bốn mươi chín đồng), bà Trần Thị Bích S phải chịu. 

Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP T số tiền tạm ứng án phí 14.598.000 đồng 

(Mười bốn triệu năm trăm chín mươi tám ngàn đồng) tại Chi cục Thi hành án dân 

sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng theo biên lai thu số 3985 ngày 16 tháng 7 năm 

2018.  

Án xử công khai sơ thẩm Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày k  từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị đơn vắng mặt, có quyền kháng cáo bản án, 

trong hạn 15 ngày k  từ ngày Tòa án tống đạt hợp lệ bản án. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui 

định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo qui định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

                      TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                                                                      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

        
           Đã ký 

      

         Lưu Thị Hằng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
 

- VKS nhân dân quận Thanh  hê ĐN; 

- THA dân sự quận Thanh  hê ĐN; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VT.   

     

   

 


